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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn đúng?

A. Al2(SO4)3 2Al3+ + 3SO42-	B. NaOH ⇌Na+ + OH-

C. NH4Cl ⇌ NH4+ + Cl-	D. HClO  H+ + ClO-
Câu 2. Quá trình đốt cháy hỗn hợp hơi nhiên liệu và không khí trong động cơ khi đánh tia lửa điện sinh ra khí NO, một tác nhân gây ô nhiễm không khí. Tên gọi của NO là
A. Nitrogen dioxide	B. Nitrogen monoxide	C. Ammonia	D. Nitrogen
Câu 3. Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 10−2,4 mol/L
B. Nồng độ ion [OH−] của nước chanh nhỏ hơn 10−7 mol/L
C. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 0,24 mol/L
D. Nước chanh có môi trường acid
Câu 4. Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận vt và tốc độ phản ứng nghịch vn ở trạng thái cân bằng được biểu diễn như thế nào?
A. vt = 0,5vn	B. vt = 2vn	C. vt = vn = 0 	D. vt = vn 0
Câu 5. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. NaCl	B. CH3COOH	C. CH3COONa	D. KOH
Câu 6. Nhúng giấy quỳ vào dung dịch nào sau đây thì giấy quỳ chuyển thành màu đỏ?
A. K2CO3	B. CH3COONa	C. NaNO3 	D. NH4Cl 
Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí ammonia bằng cách
A. Nhiệt phân muối NH4Cl
B. Cho muối NH4Cl tác dụng với Ca(OH)2 đun nóng
C. Nhiệt phân muối NH4HCO3
D. Tổng hợp từ khí N2 và khí H2, xúc tác bột Fe, nung nóng

Câu 8. Cho cân bằng hoá học sau: H2(g) +I2 (g) ⇌ 2HI(g) = -9,6kJ.Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
B. Ở nhiệt độ không đổi, khi tăng nồng độ H2, hoặc I2, thì giá trị hằng số cân bằng tăng
C. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch
D. Ở nhiệt độ không đổi, khi tăng áp suất thì cân bằng không bị chuyển dịch
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Khí NH3 dễ hóa lỏng, tan nhiều trong nước
B. Ở điều kiện thường, NH3 là chất khí không màu
C. Phân tử NH3 chứa các liên kết cộng hóa trị không phân cực
D. Khí NH3 nhẹ hơn không khí
Câu 10. Dung dịch nào sau đây có pH = 2?
A. Dung dịch HNO3 0,01M	B. Dung dịch NaOH 0,01M
C. Dung dịch HCl 0,2M	D. Dung dịch CH3COOH 0,01M
Câu 11. Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử?


A. N2 + 6Li  2Li3N	B. N2 + 3Ca Ca3N2

C. N2 + O2  2NO	D. N2 + 3H2 ⇌ 2NH3
Câu 12. Trong công nghiệp, quá trình sản xuất Ca(NO3)2 cùng làm phân bón được thực hiện bằng phương phản ứng giữa dung dịch HNO3 với hợp chất phổ biến, giá rẻ nào sau đây?
A. CaCO3	B. CaSO4	C. CaO	D. Ca(OH)2
Câu 13. Chất nào sau là base theo thuyết Brønsted – Lowry?
A. NaHSO4	B. HBr	C. Mg(NO3)2	D. NaOH
Câu 14.  Phản ứng của NH3 với HCl đặc tạo ra “khói trắng”, chất này có công thức hoá học là 
A. N2	B. HCl	C. NH3	D. NH4Cl
Câu 15. HNO3 đặc thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây?
A. Fe(OH)2	B. Al2O3	C. CuCl2	D. Fe2O3
Câu 16. Trong không khí, khí nào chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất?
A. Argon	B. Oxygen	C. Nitrogen	D. Carbon dioxide
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: bookmark231]Câu 1: Ammonia  có vai trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất công nghiệp cũng như nông nghiệp. Mỗi năm có hàng trăm triệu tấn ammonia được sản xuất trên toàn cầu. Nhận xét về tính chất của ammonia sau đây đúng hay sai?
   a. Nguyên tử N trong phân tử NH3 có số oxi hóa -3, là số oxi hóa thấp nhất của nguyên tử nitrogen trong các hợp chất. 
   b. Ammonia thể hiện tính khử khi phản ứng với một số chất có tính oxi hóa như O2, Cl2…
   c. Khi đun nóng hỗn hợp ammonia và oxygen trong bình kín ở nhiệt độ 800-900oC thì sinh ra khí NO2. 
   d. Dùng ammonia tẩy rửa lớp copper(II) oxide ở trên bề mặt kim loại đồng, tạo ra kim loại, nước và khí nitrogen monoxide. 
Câu 2: Đất chua là đất có độ pH dưới 6,5. Một học sinh làm thí nghiệm xác định pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy đo pH xác định được giá trị 
pH = 4,52. 
   a. Mẫu đất trên có môi trường acid, thuộc loại đất chua.
   b. Nồng độ ion H+  trong mẫu đất trên bằng 3,02.10-5.
   c. Loại đất trên ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng dinh dưỡng của đất, làm giảm khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
  d. Để làm tăng giá trị pH của đất trên có thể bón tro thực vật ( chứa K2CO3) và phân đạm ammonium như NH4Cl, (NH4)2SO4…. 
Câu 3: Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ bằng dung dịch HCl 0,1M với chỉ thị phenolphtalein. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
a. Dung dịch NaOH trên là dung dịch chuẩn.
b. Khi chuẩn độ, người ta thêm từ từ dung dịch đựng trong pipette vào dung dịch đựng trong bình tam giác.
c. Bản chất của phản ứng chuẩn độ trên là :  H+  + OH- →  H2O
d. Thời điểm kết thúc chuẩn độ được xác định bằng sự đổi màu của chất chỉ thị phenolphtalein. 
Câu 4: Phú dưỡng hay phì dưỡng là một phản ứng của hệ sinh thái khi quá nhiều chất dinh dưỡng. Hiện tượng phú dưỡng xảy ra trong một ao nước hay hồ nước như : sự xuất hiện dày đặc của tảo xanh trong nước, nguồn thuỷ sản trong ao hồ bị suy kiệt, xuất hiện mùi hôi thối khó chịu…
 Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
  a. Hiện tượng phú dưỡng xảy ra khi nước ao, hồ dư thừa các nguyên tố dinh dưỡng như nitrogen ( bao gồm các ion nitrate, nitrite, ammonium)  và sulfur ( dạng ion sulfate)
   . Đặc điểm dễ nhận biết hiện tượng phú dưỡng là nước ao hồ có màu xanh của tảo phát triển	
   c. Hiện tượng phú dưỡng xảy ra khi hàm lượng nitrogen trong nước đạt 300 µg/L và hàm lượng phosphorus đạt 20 µg/L
  d. Một trong những biện pháp hạn chế hiện tượng phú dưỡng là sử dụng phân bón đúng liều lượng, đúng cách, đúng thời điểm trong năm để hạn chế sự rửa trôi của ion nitrate và phosphate từ nguồn phân bón dư thừa vào kênh rạch, ao, hồ.
PHẦN III. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Sulfuric acid là hoá chất có tầm quan trọng bậc nhất trong các ngành sản xuất và đời sống. Trong công nghiệp, sulfuric acid được sản xuất bằng phương phpas tiếp xúc qua ba gia đoạn. Giai đoạn 2 xảy ra cân bằng hoá học sau:	2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)   = -198,4kJ
	Cho các biện pháp: (1) giảm nhiệt độ; (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng; (3) dùng thêm xúc tác V2O5; (4) giảm nồng độ SO3; (5) tăng nhiệt độ; (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng; (7) giảm nồng độ SO2 hoặc O2.  
Có bao nhiêu biện pháp làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?  
Câu 2: HCl là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ 0,0001 – 0,001 mol/l và độ pH duy trì ở mức 3 – 4 đối với người bình thường. Nếu thiếu HCl trong dạ dày thì thức ăn không chuyển hóa được lâu dần gây suy nhược cơ thể, nếu dư lâu ngày HCl sẽ phá hùy đường ruột gây viêm loét dạ dày. Khi cơ thể dư HCl, người ta cần uống thuốc giảm đau dạ dày (có tên gọi là thuốc muối – tên khác là baking soda). Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,09125 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ baking soda của cơ thể người bệnh là 65% thì khối lượng baking soda người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì độ pH trong dạ dày ở mức 3 bằng bao nhiêu gam? (làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 3: Ammonia có nhiều ứng dụng trong thực tiễn: sản xuất nitric acid, sản xuất phân đạm, làm dung môi… Trong công nghiệp, ammonia được sản xuất từ H2 và N2. Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol tương ứng 4 : 1), trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khí có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3? (làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 4:  Cho m gam  aluminium nguyên chất (Al) phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,958  lít khí nitrogen monoxide  (NO)  (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là bao nhiêu?   (làm tròn đến hàng phần mười)             

Cho nguyên tử khối : H= 1; C= 12; N = 14; O = 16;  Na = 23; Mg= 24;  Al = 27,
Cl = 35,5, Zn = 65
                            -----------------------------------Hết -----------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?
A. HBr	B. HCl	C. HF	D. HI
Câu 2. Dãy các muối ammonium nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?
A. NH4NO2, NH4NO3	B. NH4NO3, (NH4)2CO3
C. NH4HCO3, NH4NO2 	D. NH4Cl, NH4HCO3 
Câu 3. Để điều chế được silver nitrate từ một mẫu silver(bạc) tinh khiết, cần hòa tan mẫu silver vào dung dịch nào sau đây?
A.  HNO3	B. KNO3	C. Cu(NO3)2	D. NaNO3
Câu 4. Khi một hệ ở trạng thái cân bằng thì trạng thái đó là 
A. Cân bằng động	B. Cân bằng bền
C. Cân bằng không bền	D. Cân bằng tĩnh
Câu 5. Giá trị pH của một dung dịch tăng từ 3 lên 5. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Nồng độ ion H+ của dung dịch khi pH = 3 là 10-3 M
B. Nồng độ ion OH- của dung dịch khi pH = 5 là 10-9 M
C. Nồng độ ion H+ của dung dịch giảm 20 lần
D. Dung dịch ban đầu là một acid có nồng độ 0,001M
Câu 6. Nhúng giấy quỳ vào dung dịch nào sau đây thì giấy quỳ chuyển thành màu xanh?
A. NH4Cl 	B. K2CO3	C. NaNO3	D. CuSO4
Câu 7. Ngoài đơn chất nitrogen thì nguyên tố nitrogen còn là thành phần cấu tạo nên chất nào trong cơ thể động vật và thực vật?
A. Có trong tinh bột
B. Khoáng vật sodium nitrate (NaNO3) gọi là diêm tiêu Chile 
C. Có trong chất béo
D. Có trong protein 
Câu 8. Cân bằng hoá học nào sau đây không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất?
A. 2SO2(g) + O2 (g) ⇌ 2SO3(g)	B. 3Fe(s) + 4H2O(g) ⇌Fe3O4(s) + 4H2
C. PCl3(g) + Cl2(g) ⇌ PCl5(g)	D. C(s) + H2O(g) ⇌ CO(g) + H2(g)
Câu 9. Oxide của nitrogen được tạo thành khi nguyên tố nitrogen trong nhiên liệu hoặc sinh khối kết hợp với oxygen dư thừa trong không khí được gọi là 




A.  tức thời	B.  nhiệt	C.  nhiên liệu	D. tự nhiên 
Câu 10. Chất nào sau là acid theo thuyết Brønsted – Lowry?
A. Ca(NO3)2	B. HBrO3	C. K2SO4	D. NH3
Câu 11.  Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?
A. NaCl	B. NH4Cl 	C. CaCO3 	D. NH4HCO3 
Câu 12. N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây ?
A. Nhiệt độ phản ứng rất cao khoảng 30000C hoặc có tia lửa điện.
B. Điều kiện thường, vì nitrogen là phi kim hoạt động mạnh.
C. Nhiệt độ phản ứng khoảng 5000C
D. Nhiệt độ phản ứng khoảng 1000C
Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. NH3 dùng để sản xuất phân đạm
B. Khí NH3 làm quỳ tím ẩm chuyển màu hồng
C. Ở điều kiện thường, NH3 là chất khí không màu, không mùi 
D. NH3 có tính base và tính oxi hoá  
Câu 14. Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn không đúng?
A. Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-	B. K2SO4 → 2K+ + SO42-


C. HCl  H+ + Cl-	D. CH3COOH CH3COO- + H+
Câu 15. Khi trời sấm chớp mưa rào, trong không trung xảy ra các phản ứng hóa học ở điều kiện nhiệt độ cao có tia lửa điện, tạo thành các sản phẩm có tác dụng như một loại phân bón nào dưới đây, theo nước mưa rơi xuống, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng
A. Phân lân 	B. Đạm ammonium	C. Đạm nitrate 	D. Phân potassium
Câu 16. Dung dịch nào sau đây có pH =12?
A. Dung dịch HNO3 0,01M	B. Dung dịch NaOH 0,01M
C. Dung dịch NaCl 0,01M	D. Dung dịch KOH 0,2M

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:  Dịch vị dạ dày của con người có chứa acid HCl với pH dao động khoảng 2 - 4. Đây là khoảng pH phù hợp để các enzyme tiêu hoá (các chất xúc tác sinh học) hoạt động hiệu quả.
 a. Nồng độ H+ trong dịch vị dạ dày của con người từ khoảng 10-4 đến 10-2 M.	
 b. Việc thiếu acid trong dạ dày là một nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá.
 c. Khi điều trị bệnh thừa acid trong dạ dày người ta thường sử dụng thuốc muối chứa NaCl.
 d. Nếu trong dịch vị dạ dày của người nào đó có pH < 1 thì người này đang mắc bệnh lý về dạ dày.
Câu 2: Ammonia  có vai trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất công nghiệp cũng như nông nghiệp. Mỗi năm có hàng trăm triệu tấn ammonia được sản xuất trên toàn cầu. Nhận xét về tính chất của ammonia sau đây đúng hay sai?
a. Ở điều kiện thường, NH3 là chất khí không màu, không mùi, tan tốt trong nước
b. Ammonia được dùng phản ứng với acid để sản xuất các loại phân đạm. 
c. Tính base của ammonia là do trên nguyên tử nitrogen còn cặp electron hóa trị chưa liên kết.
    d. Trong quá trình tổng hợp ammonia theo quá trình Haber, để tăng hiệu suất phản ứng, người ta đã giảm áp suất của hệ phản ứng trong buồng tổng hợp.

Câu 3: Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1 M)  bằng dung dịch HCl 0,1 M với chỉ thị phenolphthalein. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
      a. Trong quá trình chuẩn độ trên, dung dịch HCl được gọi là dung dịch chuẩn.
      b. Vặn khóa burette để nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào bình tam giác đồng thời lắc đều bình tam giác đến khi hết dung dịch NaOH trên burette thì dừng lại.	
      c. Trước thời điểm tương đương, dung dịch liên tục chuyển sang màu hồng rồi sau đó mất màu.
      d. Sau khi kết thúc chuẩn độ lần thứ nhất, cần lặp lại thêm ít nhất 2 lần, lấy giá trị trung bình của 3 lần chuẩn độ.
 4: Năm 1872, trong cuốn sách Không khí và Mưa, Robert Angus Smith (Rô-bớt An-gớt Smit) (nhà hoá học người Scotland) đã trình bày chi tiết về hiện tượng mưa acid. Đến cuối những năm 1960, mưa acid đã thực sự ảnh hưởng đến môi trường các vùng rộng lớn ở Tây Âu và Đông Bắc Mỹ. Ngày nay, mưa acid trở thành một trong các thảm hoạ môi trường toàn cầu. Các nhà máy buộc phải xây ống khói thật cao nhằm tránh ô nhiễm cho môi trường địa phương, các hóa chất gây mưa acid đã lan tỏa đi xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km khỏi nguồn. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
    a. Khi nước mưa có pH nhỏ hơn 5,6 thì gọi là hiện tượng mưa acid.
    b. Tác nhân chủ yếu trong khí thải gây mưa acid là SO2, NOx .
    c. Khi các khí như SO2 và các khí oxide của nitrogen (NOx) bị khử với xúc tác của các ion kim loại trong khói, bụi,… Các khí này hòa tan trong nước tạo thành dung dịch H2SO4 và dung dịch HNO3.
    d. Mặc dù mưa acid tác động xấu đối với môi trường, ảnh hưởng đến sinh vật, ăn mòn các công trình kiến trúc bằng đá và kim loại…, nhưng trong nước mưa có HNO3  phân li ra NO3- là một dạng phân đạm giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.  

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Trong công nghiệp, để sản xuất H2 sử dụng trong quá trình tổng hợp ammonia, người ta thực hiện phản ứng sau:    CO(g)    +    H2O (g)  ⇌  CO2(g) + H2(g)     < 0
Cho các yếu tố : (1) tăng nhiệt độ ; (2) tăng áp suất chung của hệ; (3) thêm một lượng hơi nước ; (4) dùng chất xúc tác; (5) thêm một lượng H2 ; (6) giảm áp suất chung của hệ; (7) giảm nhiệt độ.
 Có bao nhiêu yếu tố làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? 

Câu 2: Ammonia có nhiều ứng dụng trong thực tiễn: sản xuất nitric acid, sản xuất phân đạm, làm dung môi… Trong công nghiệp, ammonia được sản xuất từ H2 và N2. 
Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2  (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3). Đun nóng X với xúc tác bột Fe, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với Hidro bằng 4,72. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 ? (làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 3: HCl là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ 0,0001 – 0,001 mol/l và độ pH duy trì ở mức 3 – 4 đối với người bình thường. Nếu thiếu HCl trong dạ dày thì thức ăn không chuyển hóa được lâu dần gây suy nhược cơ thể, nếu dư lâu ngày HCl sẽ phá hùy đường ruột gây viêm loét dạ dày. Khi cơ thể dư HCl, người ta cần uống thuốc giảm đau dạ dày (có tên gọi là thuốc muối - tên khác là baking soda). Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,75 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,09125 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ baking soda của cơ thể người bệnh là 68,5% thì khối lượng baking soda người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì độ pH trong dạ dày ở mức 3,2 bằng bao nhiêu gam ? (Làm tròn khối lượng baking soda đến chữ số hàng phần trăm)
Câu 4:  Hòa tan hoàn toàn m gam  Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được tối đa 0,448 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định giá trị của m. ( làm tròn đến hàng phần trăm)


Cho nguyên tử khối : H= 1; C= 12; N = 14; O = 16;  Na = 23; Mg= 24;  Al = 27,
Cl = 35,5, Zn = 65
                            -----------------------------------Hết -----------------------------
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